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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1851 /QĐ-CHK Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1  
kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định 1055/QĐ-BGTVT 
ngày 31tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị 
hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT 
ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung vị 
trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt 
Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 
2021 của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT ngày 
09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung Kế 
hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-CHK ngày 24/8/2021 của Cục trưởng 
Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức 
năm 2021 của Cục HKVN; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 của 
Cục HKVN. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công 
chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam: 93 người  

(Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 1) 

2. Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn 
dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt 
Nam:  08 người  

(Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2) 

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục 

Hàng không Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ vòng 1 

và thông báo đến người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham 

dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông, bà  có tên tại điều 1, các Thành viên Hội đồng tuyển 

dụng công chức năm 2021, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Chủ tịch Hội đồng; 
- Ban Giám sát thi; 
- Các Thành viên HĐTD; 
- Trang tin điện tử Cục HKVN; 
- Lưu VT, TCCB, HĐTT. 

       CỤC TRƯỞNG 
 

 
 
 
 
 

      Đinh Việt Thắng 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI               

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM               
 

PHỤ LỤC 1 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số 1851 /QĐ-CHK  ngày 03 tháng 11 năm 2021) 

  

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Ngạch 
dự tuyển 

Tên cơ quan tuyển dụng 
Mã 

VTVL 

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo 
hoặc trình độ 
chuyên môn 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

 Miễn 
thi 

Tiếng 
anh 

Ghi 
chú 

I Vị trí việc làm: Pháp Chế 24.2.31         

1 Trịnh Tuấn Minh 02/01/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

2 Lê Thị Hải Thảo 26/02/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

3 Nguyễn Thị Xuyến 09/11/1990 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

4 Lê Tuấn Linh 01/11/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

5 Phạm Thị Chanh 20/6/1983 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

6 Mai Quang Trung 28/8/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

7 Nguyễn Hoàng Dương 21/3/1990 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

8 Nguyễn Phương Anh 01/5/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

9 Vũ Trung Hiếu 11/11/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

10 Nguyễn Hạnh Nguyên 21/10/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       



 
4 

 

11 Bùi Thị Thảo My 14/10/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 

Cử nhân Luật 
(Bằng Cử nhân 
do cơ sở nước 
ngoài cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

12 Ngô Thị Thu Trà 02/7/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/10/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.31 Cử nhân Luật       

II Vị trí việc làm: Hợp tác quốc tế 24.2.33         

1 Trần Hương Ly 21/10/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.33 
Cử nhân Quốc tế 
học 

      

2 Trịnh Hoàng Dũng 20/6/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Pháp chế - Hợp tác 
quốc tế 

24.2.33 Luật kinh tế       

III Vị trí việc làm: Giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay 24.2.19         

1 Lê Thế Hân 15/3/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 
Kỹ sư kỹ thuật cơ 
điện tử 

      

2 Bùi Sỹ Huấn 18/9/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 
Kỹ sư kỹ thuât 
xây dựng công 
trình giao thông 

      

3 Vũ Sơn Tùng 23/12/1985 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường 

      

4 Nguyễn Hoài An 29/9/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ, kỹ 
thuật xây dưng 
công trình giao 
thông 

      

5 Lê Xuân Hưng 07/10/1978 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

 - Cử nhân Công 
nghệ Điện tử 
viễn thông; 
'- Th.Sỹ QTKD; 
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6 Lâm Thị Lan Hương 21/4/1992 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

 - Kỹ sư Xây 
dựng cầu hầm kỹ 
thuật xd công 
trình giao thông. 
'-Th.S xây dựng 
cầu hầm;  

      

7 Nguyễn Công Thiên 28/01/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật GTVT 

      

8 Đỗ Hồng Phong 17/11/1989 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

- KS Xây dựng 
đường ô tô và sân 
bay; 
-Th.S kỹ thuật 
XD Công trình 
Giao thông, 

      

9 
Nguyễn Trọng Anh 
Minh 

09/8/1993 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

 -Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
giao thông vận 
tải'-Th.Sỹ Thiết 
kế kỹ thuật (Bằng 
Th.S do cơ sở 
nước ngoài cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

10 Phạm Minh Đức 15/11/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 

Th.sỹ, Kỹ sư Kỹ 
thuật cơ khí - Cơ 
khí CTM; Cử 
nhân QTKD 

      

11 Nguyễn Văn Cường 03/10/1978 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19 
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường 

      

IV Vị trí việc làm: Quyết toán xây dựng công trình 24.27         

1 Phạm Thái Hà 02/10/1984 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

- Cử nhân Kế 
toán; 
- Th.Sỹ Kế toán. 
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2 Vũ Thị Hồng Nhung 18/4/1992 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

      

3 Nguyễn Kim Phượng 18/01/1992 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

- Cử nhân Tài 
chính- Ngân 
hàng; 
-Th.Sỹ kinh 
doanh và Quản 
trị Quốc tế. 
(Bằng Th.S do cơ 
sở nước ngoài 
cấp);  

  
Miễn 
Thi 

  

4 Dương Thành Tú 18/01/1985 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 Cử nhân Kế toán       

5 Phạm Thu Quỳnh 27/9/1991 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

      

6 Trần Xuân Hiệp 20/11/1990 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

      

7 Trần Công Trình 02/12/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Tài chính 24.27 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

      

V Vị trí việc làm: Quản lý đầu tư xây dựng 24.2.23         

1 Phạm Ngọc Duy 22/7/1990 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật VLXD 

      

2 Điền Thị Thúy Hằng 19/01/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 Cử nhân Luật       

3 Nguyễn Văn Thưởng 17/5/1993 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng 
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4 Hoàng Tùng 02/11/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng 

      

5 Trần Ngọc Vĩnh 25/01/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng 

      

6 Trần Hà Thu 03/12/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 Cử nhân kinh tế       

7 Ngô Xuân Ninh 08/7/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 Cử nhân Luật 

Con 
Bệnh 
binh 

    

8 Nguyễn Quang Huy 17/01/1993 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Th.Sỹ kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông 

      

9 Nguyễn Văn Thập 20/5/1981 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường 

      

10 Phạm Văn Trượng 01/02/1983 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng 

      

11 Nguyễn Hương Giang 21/9/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

      

12 Trần Thị Mừng 08/12/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Th.Sỹ Kinh tế 
xây dựng 

Con 
thương 

binh 
    

13 Phạm Trung Hiếu 21/3/1995 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Th.Sỹ Luật, Cử 
nhân Luật 

      

14 Trần Chí Dũng 26/5/1977 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

- Kỹ sư xây 
dựng; 
- Cử nhân Luật 
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15 Lê Quang Tuấn 09/4/1986 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

 -Ngành Công 
nghệ Cơ khí - 
Công nghệ chế 
tạo máy; - Đại 
học, Th.S 
Chuyên ngành 
Tài chính(Bằng 
ĐH, Th.s do cơ 
sở nước ngoài 
cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

16 Nguyễn Mạnh Hùng 28/12/1995 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng 

      

17 Lê Thị Thảo 14/4/1986 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 24.2.23 

- Thạc sỹ luật; 
- Cử nhân tài 
chính. 

      

VI Vị trí việc làm: Tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ 24.2.28         

1 Lê Thị Thơm 24/9/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 24.2.28 

-Th.Sỹ Quản lý 
công,  
- Cử nhân Ngoại 
ngữ 

  
Miễn 
Thi 

  

2 
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 

08/3/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 24.2.28 Cử nhân Luật       

3 Trương Sinh Quang 27/7/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 24.2.28 Cử nhân Luật       

4 Trương Duy Đức 05/5/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 24.2.28 

Quản lý nhà 
nước (chuyên 
ngành Tổ chức 
và nhân sự) 

      

5 Hoàng Văn Cường 01/12/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 24.2.28 

Quản lý nhà 
nước 

Dân tộc 
thiểu số 

    

VII Vị trí việc làm: Quản lý vận tải hàng không 24.2.9         
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1 Ngô Mạnh Hùng 02/02/1984 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.9 

-Th.Sỹ Sư phạm 
Tiếng anh; 
- Cử nhân SP 
tiếng anh 

  
Miễn 
Thi 

  

2 Phạm Thị Thùy 16/6/1987 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.9 

Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh 

  
Miễn 
Thi 

  

3 Nguyễn Phan Duy 08/11/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.9 

Th.Sỹ khoa học 
Quy hoạch và 
Quản trị 
VTHK(Bằng 
Th.S do cơ sở 
nước ngoài cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

4 Hoàng Hữu Hùng 15/11/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.9 

Kỹ sư khai thác 
vận tải 

      

5 Vũ Thị Thùy Trang 11/02/1992 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.9 

Cử nhân Tiếng 
Anh thương mại 
và Tài chính 
quốc tế 

  
Miễn 
Thi 

  

VIII Vị trí việc làm: Giám sát chất lượng dịch vụ hàng không, phi hàng không 24.2.10         

1 Nguyễn Quang Anh 26/10/1993 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 

- Cử nhân QTKD 
-Th.Sỹ Kinh tế 
du lịch;  
(Bằng ĐH, Th.S 
do cơ sở nước 
ngoài cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

2 Lê Đức Anh 06/11/1991 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 

Ngành Kinh tế - 
QTKD 
(Bằng ĐH do cơ 
sở nước ngoài 
cấp) 

  
Miễn 
Thi 
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3 Nguyễn Văn Hiếu 28/4/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 

Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh 

  
Miễn 
Thi 

  

4 Nguyễn Quý Thanh 12/10/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 

Cử nhân Ngôn 
ngữ Đức 

  
Miễn 
Thi 

  

5 Đinh Mạnh Dũng 26/12/1990 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 

- Cứ nhân tài 
chính;  
- Th.Sỹ Kinh tế;  
- Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh. 

  
Miễn 
Thi 

  

6 Ngô Quang Huy 06/8/1985 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 Cử nhân QTKD       

7 Nguyễn Thị Vững 07/02/1979 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.10 Th.Sỹ QTKD 

Con 
Bệnh 
binh 

    

IX Vị trí việc làm: Điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân bay 24.2.12         

1 Nguyễn Ngân An 04/7/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.12 

Cử nhân QTKD, 
Cử nhân Tài 
chính 
(Bằng ĐH do cơ 
sở nước ngoài 
cấp) 

  
Miễn 
Thi 

  

2 Trần Thị Hà Trang 16/11/1995 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.12 

Ngành Kinh tế 
quốc tế, Cử nhân 
Kinh tế quốc tế 

      

3 Đinh Thị Chiều Dương 23/8/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.12 

Cử nhân Quản trị 
kinh doanh Vận 
tải hàng không 

      

4 Lưu Anh Tuấn 06/8/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải hàng không 24.2.12 

Cử nhân kinh 
doanh thương 
mại Quốc tế - 
Kinh doanh Quốc 
tế 

      



 
11 

 

X Vị trí việc làm: Quản lý không lưu 24.2.3         

1 Lưu Văn Chiều 29/8/1983 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.3 

- Trung cấp 
không lưu; 
- Cử nhân Luật;  
- Th.Sỹ Tiếng 
anh. 

  
Miễn 
Thi 

  

2 Trần Xuân Phong 29/6/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.3 

Ngành Quản lý 
hoạt động bay- 
Học viên hàng 
không 

      

3 Đỗ Việt Phương 16/02/1995 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.3 

- Cao đẳng Kiểm 
soát không lưu; 
- Cử nhân Quản 
trị kinh doanh. 

      

XI Vị trí việc làm: Thông tin - dẫn đường - Giám sát 24.2.4         

1 Dương Mạnh Cường 29/6/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.4 
Kỹ sư hệ thống 
thông tin 

      

2 Lương Duy Đông 06/6/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.4 
Kỹ sư Điện tử 
viễn thông 

      

3 Khương Duy Khánh 09/12/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.4 

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện tử 
truyền thông - 
Điện tử Viễn 
Thông 

      

XII Vị trí việc làm: Khí tượng hàng không 24.2.25         

1 Lê Quang Hưng 13/12/1986 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.25 

- Cử nhân Khí 
tượng học; 
- Th.S Vật lý khí 
quyển. 
(Bằng Th.S do cơ 
sở nước ngoài 
cấp) 

  
Miễn 
Thi 
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XIII Vị trí việc làm: Giám sát an toàn về khai thác tàu bay 24.2.13         

1 Nguyễn Tài Đức 06/4/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.13 
Kỹ sư kỹ thuật 
hàng không 

      

2 Lê Phương Nam 24/11/1991 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.13 

- Cử nhân Kinh 
tế; 
-Th.Sỹ Kinh tế; 
(Bằng ĐH, Th.S 
do cơ sở nước 
ngoài cấp)  
-Là phi công lái 
tàu bay 

  
Miễn 
Thi 

  

3 Đoàn Văn Huy 19/11/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.13 
Kỹ sư Hàng 
không - Thiết bị 
Hàng không 

Sỹ 
quan 
Quân 
đội 

    

XIV Vị trí việc làm: Giám sát an toàn về khai thác, bảo dưỡng tàu bay 24.2.14         

1 Nguyễn Hoàng Anh 11/01/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.14 
Kỹ sư kỹ thuật 
hàng không 

      

XV Vị trí việc làm: Quản lý cấp phép nhân viên hàng không 24.2.37         

1 Tăng Nam Chung 16/02/1980 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 Cử nhân kinh tế 
Con 

thương 
binh 

    

2 Ngô Hoài Anh 10/11/1995 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 Cử nhân QTKD       

3 Laị Thị Loan 23/01/1988 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 Cử nhân Kế toán       

4 Phạm Hoàng Hà 02/5/1997 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 Cử nhân QTKD       

5 Kiều Thị Hương 23/8/1994 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 Sư phạm hóa học       
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6 Nguyễn Quang Anh 27/10/1998 
Chuyên 

viên 
Phòng Tiêu chuẩn an toàn 
bay 

24.2.37 
Kỹ sư Điện tử 
viễn thông 

      

7 Nguyễn Thị Bích Thu 28/3/1987 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.37 Cử nhân Kế toán       

8 Phạm Thị Lan Chi 19/02/1992 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.37 Luật kinh tế       

9 Nguyễn Quang Thảo 02/8/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.37 
Cử nhân ngành 
hệ thống thông 
tin quản lý 

      

10 Ninh Thị Thùy Linh 02/10/1999 
Chuyên 

viên 
Phòng Quản lý hoạt động 
bay 

24.2.37 Cử nhân Luật       

XVI Vị trí việc làm: Văn thư - lưu trữ 24.3.2         

1 Nguyễn Thị Nhiễu 05/10/1976 Cán sự Văn phòng Cục HKVN 24.3.2 

- Trung cấp nghề 
Văn thư lưu trữ; 
- Đại học CN 
Quản trị Văn 
phòng. 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

    CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
  

 
 

 
PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHÔNG ĐÁP ỨNG  
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021  

(Kèm theo Quyết định số 1851 /QĐ-CHK ngày 03 tháng 11 năm 2021) 
  

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Ngạch 
dự tuyển 

Tên cơ quan 
tuyển dụng 

Mã 
VTVL 

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo 
hoặc trình độ 
chuyên môn 

của VTVL cần 
tuyển 

Ngành, 
chuyên 

ngành đào 
tạo của thí 
sinh đăng 

ký dự tuyển 

Ghi chú 

I Vị trí việc làm: Hợp tác quốc tế 24.2.33       

1 Đinh Phúc Minh 15/01/1981 
Chuyên 

viên 

Phòng Pháp 
chế - Hợp tác 

quốc tế 
24.2.33 

Ngoại giao, 
ngoại ngữ, luật 

Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

2 Phạm Đức Minh 11/11/1979 
Chuyên 

viên 

Phòng Pháp 
chế - Hợp tác 

quốc tế 
24.2.33 

Ngoại giao, 
ngoại ngữ, luật 

- Kỹ sư Điện 
tử viễn 
thông; 
- Th.S Kinh 
tế hàng hải 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

II 
Vị trí việc làm: Giám sát an toàn khai thác cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19       

1 Hà Thị Oanh 20/4/1995 
Chuyên 

viên 

Phòng Quản lý 
cảng hàng 

không, sân bay 
24.2.19 

Hàng không, kỹ 
thuật, xây dựng 

- Kỹ sư bảo 
hộ lao động; 
- Th.Sỹ 
Khoa học 
Môi trường,  

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 
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III Vị trí việc làm: Quản lý vận tải hàng không 24.2.9       

1 
Trần Trung 
Hiếu 

15/10/1991 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải 

hàng không 
24.2.9 

Hàng không, 
kinh tế, ngoại 
ngữ, vận tải 

- Cử nhân 
CNTT;  
- Cử nhân 
luật. 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

IV Vị trí việc làm: Điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân bay 24.2.12       

1 
Đỗ Mạnh 
Tường 

29/10/1987 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải 

hàng không 
24.2.12 

Hàng không, 
kinh tế, ngoại 
ngữ, vận tải 

Cử nhân Kế 
toán 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

V Vị trí việc làm: Quản lý đầu tư xây dựng 24.2.23       

1 
Nguyễn Thu 
Phương 

27/4/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế 

hoạch - Đầu tư 
24.2.23 

Hàng không, 
kinh tế, tài 

chính, luật, xây 
dựng, kiến trúc 

Cử nhân Kế 
toán 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

VI Vị trí việc làm: Giám sát an toàn về khai thác tàu bay 24.2.13       

1 Trần Đức Trung 07/11/1988 
Chuyên 

viên 

Phòng Tiêu 
chuẩn an toàn 

bay 
24.2.13 

Hàng không, vật 
liệu, ứng dụng, 
máy bay -động 

cơ, cơ giới, thiết 
bị điện - điện tử 
hàng không  (bộ 

môn) hoặc là 
người lái tàu 

bay 

- Trung cấp 
Khai thác 
cảng; 
- Cử nhân 
QTKD 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

VII Vị trí việc làm: Văn Thư - Lưu trữ 24.3.2       

1 
Lê Thị Kim 
Nhung 

15/02/1986 Cán sự 
Văn phòng 
Cục HKVN 

24.3.2 
Văn thư - lưu 

trữ 
Kỹ sư kinh 
tế xây dựng 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 
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